Câu 1. Điện tích điểm là
A. vật có kích thước rất nhỏ.

B. điện tích coi như tập trung tại một điểm.

C. vật chứa rất ít điện tích.

D. điểm phát ra điện tích.

Câu 2. Câu nào sau đây là đúng khi nói về sự tương tác điện
A. Hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau.

B. Hai điện tích cùng dấu thì hút nhau.

C. Hai điện tích trái dấu thì đẩy nhau.

D. Hai thanh nhựa giống nhau, sau khi cọ xát với len dạ, nếu đưa lại gần thì chúng sẽ hút nhau.

Câu 3. Điện tích có đơn vị là:
A. N.

B. m.

C.
C.
D. N.m.

Câu 4. Hằng số điện môi của không khí có thể coi:
A. ε = 0.

B. ε < 0.

C. ε > 0.

D. ε ≈ 1.

Câu 5. Biểu thức tính lực tương tác giữa hai điện tích đặt trong chân không là:
A. 
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Câu 6. Muốn lực tương tác giữa 2 điện tích điểm tăng 9 lần thì khoảng cách giữa chúng phải
A. tăng 2 lần.
B. tăng 3 lần.

C. giảm 3 lần.

D. giảm 2 lần.

Câu 7. Độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên không phụ thuộc yếu tố nào?
A. Dấu điện tích.
B. Bản chất điện môi.

C. Khoảng cách giữa 2 điện tích.
D. Độ lớn điện tích.

Câu 8. Hai chất điểm mang điện tích khi đặt gần nhau chúng đẩy nhau thì có thể kết luận:
A. chúng đều là điện tích dương.
B. chúng đều là điện tích âm.

C. chúng trái dấu nhau.
D. chúng cùng dấu nhau.

Câu 9. Về sự tương tác điện, trong các nhận định dưới đây, nhận định sai là
A. Các điện tích cùng loại thì đẩy nhau.

B. Các điện tích khác loại thì hút nhau.

C. Hai thanh nhựa giống nhau, sau khi cọ xát với len dạ, nếu đưa lại gần thì chúng sẽ hút nhau.

D. Hai thanh thủy tinh sau khi cọ xát vào lụa, nếu đưa lại gần nhau thì chúng sẽ đẩy nhau.

Câu 10. Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. 
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Câu 11. Sẽ không có ý nghĩa khi ta nói về hằng số điện môi của
A. hắc ín (nhựa đường).
B. nhựa trong.
C. thủy tinh.
D. nhôm.

Câu 12. Cách biểu diễn lực tương tác giữa hai điện tích đứng yên nào sau đây là sai?
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Câu 13. Hai điện tích điểm nằm yên trong chân không tương tác với nhau một lực F. Người ta giảm mỗi điện tích đi một nửa và khoảng cách cũng giảm một nửa thì lực tương tác giữa chúng sẽ:
A. không đổi.
B. tăng gấp đôi.
C. giảm một nửa.
D. giảm bốn lần.

Câu 14. Hai điện tích q1 = 6.10-8 C và q2= 3.10-8 C đặt cách nhau 3 cm trong chân không. Lực tương tác giữa hai điện tích là:
A. 54.10-2 N.

B. 1,8.10-2 N.

C. 5,4.10-3 N.

D. 2,7.10-3 N.

Câu 15. Hai điện tích điểm trái dấu có cùng độ lớn 10-4 C đặt cách nhau 1 m trong parafin có điện môi bằng 2 thì chúng
A. hút nhau một lực 5 N.

B. hút nhau một lực 45 N.

C. đẩy nhau một lực 45 N.

D. đẩy nhau một lực 9 N.

Câu 16. Hai điện tích điểm cùng dấu có cùng độ lớn 3.10-7 C đặt cách nhau 1 m trong chân không thì chúng
A. đẩy nhau một lực 8,1.10-4 N.

B. hút nhau một lực 8,1.10-4 N.

C. đẩy nhau một lực 4 N.

D. đẩy nhau một lực 4.10-4 N.

Câu 17. Hai điện tích điểm cùng độ lớn 5.10-4 C đặt trong chân không, để tương tác nhau bằng lực có độ lớn 2,5.10-2 N thì chúng phải đặt cách nhau
A. 3 m.

B. 30 m.

C. 300 m.

D. 3000 m.

Câu 18. Hai điện tích điểm cùng độ lớn được đặt cách nhau 1 m trong parafin có hằng số điện môi bằng 2 thì tương tác với nhau một lực bằng 8 N. Độ lớn của mỗi điện tích là
A. 4,2.10-3C
B. 4,2.10-4C
C. 4,2.10-5C
D. 4,2.10-6C
Câu 19. Hai điện tích q1 = 6.10-8 C, q2 = - 6.10-8 C đặt tại A, B trong không khí (AB = 8 cm). Xác định lực tác dụng lên q3 = 6.10-8 C, nếu: CA = 5 cm, CB = 3 cm
A. 5 N.

B. 0,5 N.

C. 0,05 N.

D. 0,005 N.
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